


MUCLUC 
■ ■ 

2 Hi4;'!p h9i Croplife quoc te Chinh sach 1PM 

__ .. 

TONG QUAN 
3 
3 
4 

1PM la 91? 
Vi sao vi4;'!c ap dt,mg 1PM lc;1i quan trc;mg? 
Lc;,i ich cua vi4;'!c ap dt,mg 1PM 

" .A. � " , A.' 

CAC NGUYEN TAC CHINH CUA CHIEN LUOC 1PM 
4 
5
7 
7

Tong quan 
Can thi4;'!p 
Theo doi 
Phong ngua 

CONG cu vA CHIEN LUOc 1PM . .

 

11 
11 
12 
12 
13 

. 

14 

Tong quan 
Thiet l�p ngU'ong kinh te 
Bao v4;'! thien djch 
Ll!a chọn san pham phu hc;,p 
SU' dt,mg cac san pham an toan va c6 trach nhi4;'!m 
Ngan ngua kha nang hlnh thanh tinh khang của djch hc;1i doi voi 
cac san pham BVTV

NGANH KHOA HOC THUC VAT VA 1PM 
Tong quan 

. . . 

15 
16 T�p huan va dao tc;10

" ,,.,., .. 

VI DU E>IEN HINH 
. 

18 
19 
19 
20
21 

Thai Lan gia tang xuat khau hoa qua nho 1PM 
Guatemala tien phong t�p huan SU' dt,mg thuoc BVTV c6 trach nhi4;'!m 
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*** Tuyen b6 mien tru trach nhi?m: 

Hi�p h(>i Croplife quoc te 
Chinh sach 1PM 
HiEf!p hc;,i Croplife quoc te cung cac 

hiEf!p hc;,i va cong ty thanh vien n6 h,tc 

h6 tr<;1 nen nong nghiEf!p ben vung de 

sim xuat du thl,l'c pham va chat xa vai 

gia ca phai chang theo each than thiEf!n 

vai moi tn.tang va xa hc;,i. M1,1c tieu cua 

chung toi la duy tri nguon tai nguyen 

thien nhien cho cac the hEf! tu'ang lai. 

Chung toi cam ket thl,l'c hiEf!n Quan ly 
Djch h9i Tong hqp (Integrated Pest 

Management - 1PM). Theo khuyen nghj 

cua Be;, Quy tac Ung Xu' Quoc te ve 

Quan ly thuoc Bao vEf! Thl,(c v�t (BVTV) 

của FAO, coi day la mc;,t each tiep c�n

hiEf!u qua ve m�t kinh te, phu hqp vai 

moi tn.tang va du'<;1c xa hc;,i chap nh�n 

de bao vEf! cay trong. NhiEf!m Vl,J cua cac 

cong ty thanh vien Croplife d6 la cung 

cap cho khach hang nhCi'ng cong nghEf! 

an toan va hiEf!u qua de bao vEf! cay 

trong cua hQ khoi nhCi'ng tac dc;,ng xau 
do sau h9i, bEf!nh djch va co d9i gay ra. 

Cac cong ty thanh vien cua chung toi 

luon t9o dieu kiEf!n va khuyen khich viEf!c 

thl,l'c hiEf!n I PM thong qua phu'ang thuc 

phat trien, quang ba cac san pham va 

djch v1,1 phu hqp. Chung toi hqp tac vai 

cac doi tac de phat trien va thu' nghiEf!m 

nhieu chien lu'<;1c va chu'ang trinh 1PM 
cCing nhu' to chuc t�p huan va dao t90 

ve viEf!c su' d1,1ng ben vCi'ng cac san 

pham BVTV. 

M�c du CropLife Vi?t Nam va cac to c6ng tac IRAC/HRAC/FRAC da no 11.jc het sue de trinh bay nhung thong tin trong tai li?u nay m¢t each chfnh xac 

va dang tin c<c3y nhfft c6 the, chung t6i se khong dam baa tfnh toan w;n, hi?u qua, kip thoi ho�c trinh tl.j chfnh xac cua nhung thong tin nay. Truac khi ap 

d1,mg, moi ngUoi can can nhac cac quy dinh ve vi?C su d1,mg san pham tc;,i qu6c gia so tc;,i va tuy?t doi tuan theo hUong dan dU(;Jc c6ng nh<c3n tc;,i qu6c 

gia d6. CropLife International va IRAC/HRAC/FRAC khong chiu trach nhi?m va tuch6i m9i lien doi trach nhi?m d6i voi cac thi?t hc;,i duai ba't ky hinh 

thuc nao phat sinh tu vi?C su d1,mg, tham chieu den ho�c dl.ja tren nhung thong tin dU(;Jc cung cap. 
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NHU CAU VE 
LUONG THl/C 
cCing tang len 

trong khi v�n phai 
DUY TRi 
E>A DANG va 
SINH HQC I GIAM THIEU THl�T H�I
va bao v� moi tnJong gay ra do sau h9i, co dai 

_ _____ _J va djch ben 

Nhu cau ve luong thl,l'c va chat xo cua ILt<;mg dan so the gioi dang ngay cang tang doi hoi nguoi n6ng dan 
phai san xuat dl.1<;1c nhieu hon voi di$n tich dat canh tac hi$n c6. Vi$c gia tang san ILt<;1ng luong thl,l'c doi hoi 
muc d9 cai tien va ung dl,lng lien tl,IC cac c6ng ngh$ n6ng nghi$p nham giam thieu thi$t hc;1i doi voi cay trong. 
Thach thuc d�t ra d6 la vua dc;1t dl.1<;1c ml,IC tieu nay, vua bao v$ m6i truong. 

1PM la m{>t phan quan tr<;>ng cua giai phap. Phuong phap nay ngay cang dl.1<;1c ap dl,lng o ca nhung nuoc phat 
trien va dang phat trien de huong toi m{>t nen n6ng nghi$p ben vung, lau dai nham huong toi h$ thong san 
xuat luong thl,l'c du, an toan va chat ILt<;1ng; cai thi$n sinh ke cua n6ng dan va bao ton cac nguon tai nguyen 
kh6ng the tai tc;10 dl.1<;1c. 



1PM mang lai nhieu lai ich cho xa hoi 
va moi tn.1cing. 1PM r�t quan trc;mg 
doi voi tuang lai ben vung cua 
nganh khoa hc;>c thl,l'c v�t. 

1PM cho phep nong dan quan ly 
djch bl;'mh, con trung, co dc;1i va 
nhung dich hai khac mot each 
hil;'!u qua· ve chi phi va phu h<;jp 
voi moi trl.long. 

Cac cong ty ve thuoc BVTV 
khi tich hc;,p nguyen tac 1PM 
vao hoc;1t d9ng tiep thj va ho 
trc;, khach hang doi voi san 
pham cua he;> cung dl.lQC 
huang lc;,i tu: 

Duy tri th! phan va ket noi thj. 

Rui ro bi han che hoac huy 
dang ky" it hem. 

Ca hc;,i mai cho cac san pham, 
k9 th��t va djch Vl,I ca hi�n c6 
va ma1. 

Vong dai san pham dai han. 

Giam kha nang khang thuoc 
Cllg, sau benh doi vai cac san 
pham BViV va cay trong 
ONSH. 

Nang cao niem tin va Su' tin 
nhi�m cua cong ch(mg doi vai 
nganh BVTV. 

Can thi�p khi can phai thlfc hi�n 
cac bi�n phap phong tru 
Bao gom cac phuang phap v�t ly, 
sinh hc;>c va h6a hc;>c de bao ton gia 
trj kinh te cua cay trong voi nhung 
anh huang toi thieu den moi truong. 

Theo doi dich hai va co che 
kiem soat t.lf nhi�n tren cay trong 
Bao gom vil;'!c do tim cac loai gay 
hc;1i (con trung, bl;'!nh t�t va co dc;1i) 
de xac djnh xem c6 nen can thil;'!p 
hay khong, khi nao va nhl.l the nao. 

Phong ngua Slf hinh thanh cua 
sau benh 
Bao gl>m mot loat cac chien ll.lOC 
thl,l'C te phu h<;jp �oi dieu kil;'!n d

0

ja 
phuang. 



E>e giam thieu cac loai gay hai anh hU'Ong den kinh te xuong muc 
c6 the chap nh�n dU'<;jC can SU' dt,1ng cac bi�n phap kiem soat truyen 
thong, v�t ly, sinh hc;>c va h6a hc;>c m9t each rieng le ho�c ket hc;,p. 
Dong thoi can xem xet tat ca cac van de nhU' chi phi, lc;,i ich, thoi gian, 
nhan cong, thiet bj cung nhU' cac tac d9ng kinh te, moi trU'ong, xa h9i. 
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Quan sat cay trong nham xac djnh 
c6 nen sll' dt,mg cac bi$n phap can thi$p 
hay khong, neu c6 thi khi nao nen can thi$p 
va can thi$p bang each de toi da h6a san 
luc;mg va chat luc;,ng cay trong. 

Nhung cong Cl:I h6 tr(;f vi$c ra quyet djnh bao gom tu bang djnh vj 
den may tinh, tu van chuyen gia dja phuang da duc;,c dao tc;10 va cong ngh$ 
theo doi tu xa (vien tham). Vi$c nam bat cac thong tin thl,l'c te dang xay ra 4iil_. 
tren dong ru(>ng la vo cung ly tuang de ra quyet djnh phu h<;jp. 

Luon kiem tra djnh ky khi quan ly bat ky loc;1i cay trong nao de danh gia xem cay dang phat trien nhu 
the nao va can thl,l'c hi$n nhung can thi$p gi trong qua trinh tu khi gieo hc;1t den khi thu hoc;1ch. Vi$c 
theo doi bao gom tim kiem cac loai gay hc;1i va phan bi$t chung voi con trung khong gay hc;1i va con 
trung c6 ich. SU' dt,mg cac cong Cl,I nhu bay pheromone, h$ thong chan doan va dl,I' bao c6 the ho trc;, 
vi$c giam sat m(>t each kjp thoi va chinh xac. 

1PM thuong yeu cau Sl,I' hc;,p tac trong phc;1m vi dja ly Cl,I the de kiem soat djch hc;1i hi$u qua. Trong so d6, 
m(>t so hc;,p tac can duc;,c thl,l'c hi$n bai cac chinh phu quoc gia lien quan den cac quy djnh va lu�t phap 
ve kiem djch, cung cap va dao tc;10 cac djch Vl,I tu van va chien luc;,c de kiem soat cac loai gay hc;1i di d(>ng 
cao nhu cao cao. H$ thong thong tin dja ly va ky thu�t vien tham cung c6 the ho trc;, vi$c quan ly tren toan 
khu vl,(c. 

Nhieu khia c�nh cua quan ly cay trong duc;,c thiet ke de ngan ch�n 
sl,I' bung phat ban dau cua con trung, b$nh djch ho�c co dc;1i. Cac chien 
luc;,c thl,l'c te c6 the duc;,c ket h<;jp va toi uu h6a cho m(>t chuang trinh 
1PM. Mt,1c dich chinh la de ngan ch�n quan the djch hc;1i tang len den 
muc gay thi$t hc;1i ve kinh te. 
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VI TRi CAY TRONG 
■ 

? 

Trong cay a nhung vj tri phu h9p nhat voi khi h�u, tho nhu'ong va dia hinh se 

mang lc;1i cho cay nhung dieu ki�n toi U'U ngay tu dau. 
? 

Vi$c chuan bi dat thich h9p cung duc;,c xay dl,(ng dl,l'a tren 
nhung dieu ki$n nay. 



LUA CHON GIONG 
■ ■ Lựa chọn các giống cây trồng mang tính trạng 

có lợi, chẳng hạn như các giống kháng bệnh và 
kháng sâu, luôn là nền tảng của IPM. Các giống 
này có thể có nguồn gốc từ các phương pháp 
chọn tạo giống truyền thống hoặc CNSH hiện 
đại: chẳng hạn như các giống kháng sâu bệnh 
và kháng thuốc trừ cỏ, có thể làm giảm nhu cầu 
về các biện pháp bảo vệ cây trồng khác. Cây 
trồng CNSH cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi 
để thực hiện canh tác không cày xới hoặc giảm 
cày xới, giúp duy trì sức khỏe của đất và chống 
xói mòn.
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TRONG CAY c6 CHIEN Llldc & LUAN CANH CAY TRONG 
■ 

Trồng các loại cây tương tự cạnh nhau có thể làm tăng đáng kể sâu bệnh vì 
thế nên tránh nếu có thể.
Theo truyền thống, một số nông dân gieo 
các loại cây trồng khác nhau 
theo hàng xen kẽ hoặc trồng xen kẽ 
loại cây trồng khác, ví dụ như xen kẽ ngô 
với cây họ đậu như đậu đũa để giúp 
cải thiện độ phì nhiêu của đất và giảm cỏ dại. Việc trồng cây theo hệ thống 
như vậy giúp làm giảm sâu bệnh trên cây. Việc trồng luân canh các loại cây 
trồng khác nhau cũng giúp giảm thiểu sự tích tụ của sâu bệnh, đặc biệt là 
những loại sâu bệnh trong đất như côn trùng ăn rễ và nấm. 
Luân canh cũng có thể làm giảm các vấn đề về cỏ dại và tăng phạm vi các 
phương pháp kiểm soát cỏ dại có thể áp dụng được.
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CHIEN Ll/OC VA CONG CU 1PM 
■ ■ 

1PM bao gom vi4;'!c phat trien va sll' dl,lng cac san pham h6a hc;>c, 
tl,I' nhien, sinh hc;>c va CNSH de kiem soat djch hc;1i. 1PM cung bao 
gom vi4;'!c chc;>n mau va ra quyet djnh voi Sl/ ho trc;:, cua may tinh 
cung nhu cac thiet bj canh tac cai tien. 

Nong dan la nhung nguoi ra quyet djnh chinh trong cac chuong 
tr1nh 1PM. T�p the ho�c ca nhan moi nong dan phai dua ra quyet 
djnh lam the nao de kiem soat tat ca cac loai gay hc;1i c6 the anh 
huong toi cay trong. Vai tro cua nganh thuoc BVTV la cung co 
kha nang tiep c�n cua he;> toi hang loc;1t cong ngh4;'!, san pham, djch 
Vl,I hCi'u ich va cung cap cang nhieu thong tin cang tot ve d�c 
diem, chi phi, d�c thu va chien luc;:,c sll' dl,lng toi uu cac giai phap 
d6. Hau het nong dan se ket hc;:,p cac chien thu�t va cong Cl,I IPM 
khac nhau. 

E>ieu ki4;'!n tien quyet de phat trien m{>t chuong tr1nh 1PM la phai 
nam bat duc;:,c muc d9 nh�n thuc cua nong dan ve cac van de 
djch hc;1i va nhung phuong thuc thl,l'c hanh kiem soat djch hc;1i hi4;'!n 
tc;1i he;> dang trien khai. Cac khuyen nghj cua 1PM phai du linh hoc;1t 
de dieu chinh theo nhung thay doi cua moi truong, mo h1nh canh 
tac va ll,l'c luc;:,ng lao d9ng tc;1i moi thj truong. Cac tac d9ng kinh te 
xa h{>i cua cac thanh phan 1PM cung phai duc;:,c xem xet. Vi dl,I, 
vi4;'!c sll' dl,lng thuoc tru co lam giam nhu cau ve lao d9ng o nong 
thon nhung c6 the lam tang muc d9 di cu vao do thj. M�t khac, 
lam co thu cong ton nhieu thoi gian, cong sue va khong phai luc 
nao cung c6 the thl,l'c hi4;'!n dung thoi diem. Day la m{>t van de kha 
quan trc;,ng v1 nang suat cua m{>t so cay trong bj anh huong neu 
lam co mu{>n va re bj ton thuong. 

Chi phf ki�m soat 

Nong dan can cac phuong phap don gian de nhanh ch6ng xac 
djnh xem quan the djch hc;1i tren cay trong c6 kha nang gay ra 
thi4;'!t hc;1i kinh te hay khong. Kien thuc dja phuong c6 the duc;:,c sll' 
dl,lng de giup phat trien cac phuong phap thl,l'c te phu hc;:,p voi 
nong dan. 0 m{>t so khu vl,(c, c6 the ho trc;:, phat trien co so du li4;'!u 
tc;1i dja ban de ho trc;:, vi4;'!c dua ra quyet djnh tren toan khu vl,(c. 

Muc do thiet hai kinh te co the . . . 
thay doi dang ke giua cac mua, 
tuy thuoc vao dieu kien thoi tiet . . 
va cac yeu to khac. Muc d9 
nghiem trc;,ng khi djch hc;1i xam 
nh�p la khac nhau, do d6, nh1n 
chung nen thl,l'c hi4;'!n theo doi quan 
the djch hc;1i ho�c muc d9 thi4;'!t hc;1i 
ma chung gay ra truoc khi quyet 
djnh sll' dl,lng thuoc BVTV ho�c cac 
bi4;'!n phap can thi4;'!p khac. M{>t khi 
Sl/ xam nhiem da dc;1t den "nguong 
kinh te" (economic threshold) -
thoi diem ma muc do thiet hai kinh 
te do quan the djch 

0

h«;1i gay ·ra Ion 
hon chi phi kiem soat djch hc;1i - th1 
da den luc phai can thi4;'!p. Ngoai ra, 
mo h1nh h6a, vi dl,I dl,l'a tren dieu 
ki4;'!n thoi tiet, c6 the chi dan Sl/ can 
thiet phai can thi4;'!p truoc khi djch 
hc;1i dc;1t den nguong kinh te (b4;'!nh 
moc suong a khoai tay). 

M{>t kh6 khan khi sll' dl,lng nguong 
kinh te de ra quyet djnh d6 la n6 
phl,I thu{>c vao gia trj cua cay trong. 
Thu nh�p tu vi4;'!c canh tac moi loc;1i 
cay trong c6 the thay doi nhanh 
ch6ng dl,l'a tren cung va cau tc;1i thj 
truong a tung dja phuong. Nguong 
cung phl,I thu{>c vao quan the djch 
hc;1i va giai doc;1n phat trien cua cay 
trong ma n6 xuat hi4;'!n. E>ieu nay rat 
quan trc;,ng VI nhieu loc;1i cay trong 
c6 the bu dap cho m{>t so thi4;'!t hc;1i 
trong m{>t phan cua chu ky sinh 
truong cua chung. Cac giong 
khang sau b4;'!nh c6 the lam giam 
muc d9 nghiem trc;,ng cua Sl/ lay 
nhiem, nhung quan the djch hc;1i 
van phai duc;:,c theo doi de xem c6 
can can thi4;'!p bo sung hay khong. 
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QUAN LY DICH H�I KHI NAO VA BANG CACH NAO? 

BAO TON THIEN D!CH 

Bao ton thien djch cua djch hc;1i la m9t thanh phan quan trc;>ng cua 1PM, giup ngan ch�n Sl/ hoi sinh cua 
djch hc;1i. Can phai xem xet anh huong cua thuoc BVTV ho�c cac bil;'!n phap can thil;'!p khac doi voi djch 
hc;1i va thien djch cua chung. Vi dl,I, an djnh thoi gian SU' dl,lng thuoc vao luc thien djch kh6ng hoc;1t d9ng 
de c6 the bao vi;'! chung. Duy trl so IU'c;mg quan the djch hc;1i va sinh v�t kh6ng gay hc;1i toi thieu de thien 
djch kiem an cCing can thiet cho Sl/ ton tc;1i cua chung. Nghien cuu cCing nen danh gia tam quan tr9ng 
cua co dc;1i va cac cay ban dja khac c6 kha nang khuyen khich Sl/ ton tc;1i cua cac sinh v�t c6 ich o cac rla 
ru9ng. 

Quan the cua cac sinh v�t c6 ich c6 the phl,IC hoi kha nhanh, ngay ca khi SU' dl,lng san pham thuoc pho 
r9ng, d�c bil;'!t la cac san pham de bj phan huy. E>ieu nay xay ra voi Sl/ di CU' va tai tc;10 lc;1i nhCi'ng khu vl,tc 
da phun thuoc tu nhung khu/ vung tru an tc;1i bo ru9ng. N6 cCing c6 the hc;1n che m9t each v�t ly tac d9ng 
cua cac thuoc pho r9ng; m9t phan dil;'!n tich cay trong c6 the kh6ng can phun de tc;10 dieu kil;'!n cho cac 
loai thien djch ton tc;1i va tai tc;10 lc;1i cac khu Vl/C da dU'<;1C XU' ly. 

Trong việc phát triển một chương trình IPM với các sản phẩm BVTV, điều cần thiết là phải xem 
xét các đặc tính, ứng dụng và chi phí của sản phẩm; sau đó lựa chọn những sản phẩm hiệu quả 
về chi phí nhất với ít tác dụng không mong muốn nhất. Một số sản phẩm có phổ rộng, trong khi 
những sản phẩm khác chỉ nhắm vào một số loại dịch hại nhất định. Các thuốc chọn lọc ít có khả 
năng ảnh hưởng đến thiên địch và các sinh vật khác không thuộc nhóm đối tượng mục tiêu, 
nhưng chúng thường đắt hơn và ít được phổ biến rộng rãi. Khi những thuốc này có sẵn, điều 
quan trọng là phải xác định xem liệu sử dụng chúng có tiết kiệm chi phí hơn so với việc sử dụng 
một sản phẩm phổ rộng với giá thành rẻ hơn nhưng đòi hỏi tần suất sử dụng nhiều hơn hay 
không. Biện pháp xử lý hạt giống, giúp bảo vệ cây con khỏi sâu bệnh ngay từ giai đoạn đầu, cũng 
đem lại nhiều lợi ích và có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng thuốc BVTV sau này. Chúng giảm thiểu 
các tác động của thuốc BVTV vì hoạt chất này thường nằm trong cây trồng, nơi các sinh vật có ích 
không tiếp xúc.

Hầu hết các sản phẩm BVTV đều có phổ hoạt tính rộng và điều quan trọng là phải phân biệt giữa 
độc tính nội tại và mức độ sinh khả dụng của chúng - mức độ mà hoạt chất được hấp thụ hoặc 
trở nên sẵn có đối với dịch hại trên đồng ruộng. Mặc dù một hoạt chất có thể độc đối với một số 
loại côn trùng, nhưng nó có thể không có sinh khả dụng đối với những sinh vật không gây hại. Ví 
dụ, khi một hoạt chất được đưa vào trong cây trồng (cây trồng CNSH mang gen Bt), nó không 
ảnh hưởng đến các loài không ăn cây trồng đó. Ngoài ra, các sản phẩm BVTV được sử dụng như 
thế nào và chúng tồn tại trong môi trường bao lâu cũng là vấn đề quan trọng. Ví dụ, các hợp chất 
xâm nhập vào lá cây và phân hủy nhanh chóng trên bề mặt lá có thể có tác động tối thiểu đến 
những sinh vật không gây hại.
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SU DUNG CAC SAN PHAM MOT CACH AN TOAN VA 
■ ■ 

CO TRACH NHIEM 
■ 

Mei loai thuoc BVTV nen duce su dung theo khuyen cao cua nha san . . . 
xuat. Nhung khuyen cao nay thiet ke nham mang lc;1i phuong thuc kiem 
soat djch hc;1i dang tin c�y trong dieu kicf!n dong ru9ng blnh thuong. Cac 
khuyen cao cung cung cap huong dan ve each xU' ly va SU' dt,mg san pham 
m{>t each an toan. Thuoc nen dUQc su d1;1ng theo dung lieu IUQng 
khuyen cao de kiem soat dich hai va ngan ngua su hinh thanh tinh . . . 
khang thuoc. Nhung huong dan ve bao quan, v�n chuyen va xU' ly san 
pham kh6ng SU' dt,mg cung nhu bao g6i thuoc sau SU' dt,mg m{>t each 
thich hc;,p cung can duc;,c tuan thu nghiem ng�t. 

SU dung cac san pham thuoc BVTV dung muc dich va kip thoi la . . . 

chia kh6a de phong tru sau benh hieu qua. E>ieu nay doi hoi . . 
phai su dung cac thiet bi thich hop va duce bao duong tot cling 

• ■ ■ ■ 

nhU hieu biet ve dich hai. Neu n6ng dan chi phun thuoc vao ngon 
la bang each chia v6i phun tu phia tren cua cay trong, nhieu loc;1i c6n 
trung van c6 the ton tc;1i duoi tan la. 

ThUc hanh canh tac c6 y thuc, chang han nhU phun thuoc BVTV vao 
m�t dUdi cua la ndi c6 con trung, se gi�p kiem soat sau b�nh tot hon. 

Khi phun thuoc qua nhieu, thuoc se chay xuong ngc;>n la va nho xuong 
dat. Vicf!c phun m{>t each lang phi nhu v�y c6 the gay nen nhung tac 
d9ng xau nghiem trc;mg den cac loai thien djch song trong dat, d�c 
bicf!t la nhcf!n va kien. Khi n6ng dan thay sau bcf!nh con s6t lc;1i, he;> 
thuong se phun thuoc cho cay trong nhieu Ian hon, khoang hai Ian 
m{>t tuan, thay vl dau tu vao thiet bj phun tot hon. 

ThUOC BVTV 

Thl,l'c hanh canh tac c6 y thuc, ch�ng hc;1n nhu phun thuoc BVTV vao m�t duoi cua la noi c6 con 
trung, se giup kiem soat sau bcf!nh tot hon hay thay doi each phun va san pham. Nhung thay doi 
don gian trong thl,l'c hanh canh tac nhu huong voi phun vao noi djch hc;1i cu tru o m�t duoi cua la 
ho�c kiem soat ap ll,l'c phun c6 the cai thicf!n d9 che phu cua thuoc BVTV va kiem soat djch hc;1i tot 
hon. 
M{>t so n6ng dan phun mu{>n ho�c thay doi lieu luc;,ng do kh6 c6 du luc;,ng nuoc de phun thuoc, 
nhat la o nhung vung ban kh6 hc;1n va kh6 hc;1n. Tuy nhien, c6 nhung ky thu�t giup giam dung 
luc;,ng cho phep n6ng dan xU' ly sau bcf!nh nhanh hon khi quan the cua chung dc;1t den nguong kinh 
te. Trong m9t so truong hQp, phuong phap rac thuoc dcjing hcjit se thich hQp hon vi san 
pham co the dUQc dUa vao vao gee cay trong ho�c trong "xoay non" cua cay ngo . 





Nganh khoa h<;>c thl,l'c v�t tren toan cau dong vai tro quan tr9ng trong 
Vi4;!C trien khai 1PM r9ng rai. E>ieu nay doi hoi Sl/ ho tn;1 Ian nhau, day 
mc;1nh chuong trlnh doi tac va h<;1p tac voi cac chinh phu, cac to chuc phi 
chinh phu va cac cong ty nghien cuu; cac hi4;!P h{>i nong nghi4;!P trong 
nuoc va quoc te; cac don vj phan phoi, dc;1i ly va ban le thuoc BVTV; va 
tat nhien, voi nguoi nong dan. 

NGANH KHOA HOC THUC VAT HO TRO VIEC TRIEN KHAI 1PM 
Thong qua hoc;1t d9ng n°ghie� cuu, phat tri�n. chuyen giao cong ngh4;!, 
t�p huan va dao tc;10. 

.... - " � = "' � - _ .... - -
NGANH KHOA HOC THI/CV �T CO THE HO TRQ PHAT TRIEN THEM NHIEU CONG NGH11: 

.... Ir ; - ., Ir -

1PM VA THUC l>A Y v111:c SU DVNG CHUNG THONG QUA: 

Tich h<;1p nh�n thuc va nguyen tac 1PM vao cac 
ke hoc;1ch kinh doanh va chien lu<;1c phat trien 
san pham 

Nang cao kien thuc va ky nang 1PM cua cac 
ben lien quan 

Nghien cuu va phat trien cac san pham va 
cong ngh4;! moi, bao gom: 

Thuoc BVTV voi cac hoc;1t chat moi, d�c thu 

H6a chat lam thay doi hanh vi cua djch hc;1i 

Cac cong thuc va phuong phap xU' ly hc;1t 
giong an toan va hi4;!U qua hon 

Cac san pham CNSH va kiem soat sinh hoc 
c6 the duc;,c SU' dl,lng trong 1PM 

Cac cons, Cl,I chan doan va h4;! thong dl,I' bao 
quan the djch hc;1i 

Cac thiet bj phun cai tien va an toan de giam 
hi4;!n tuc;,ng phun troi, tran thuoc va rU'a troi 
vao nuoc ngam 

Tham gia vao cac dl,I' an dja phuong thuc day 1PM, 
bao gom cac dl,I' an du<;1c ho tr<;1 boi To chuc Nong 
Luong Lien h<;1p quoc (FAO), Ngan hang The gioi 
(WB), cac ngan hang phat trien khac, cac don vj tai 
trc;,, cac to chuc phi chinh phu va khoi tu nhan. 

Ho trc;, cac chuong trlnh sang 
l<;>c de giam sat anh huong cua 
thuoc BVTV doi voi thien djch 
va moi truong 

Dao tc;10 va t�p huan can b9 nong nghi4;!p: 

Voi n{>i dung phu h<;1p, thiet thl,l'c cho 
nong dan, don vj phan phoi, dc;1i ly, co 
van, truong nong nghi4;!P, cac nong 
h9 cung nhu d{>i ngu nhan vien quan 
ly, tiep thj, ban hang va ky thu�t 

Thjet l�p cac diem va ru9ng trlnh 
dien 1PM 

Cung cap tai li4;!U tiep thj va djch Vl,I ban 
hang: 

Bao gom tai li4;!U ky thu�t va tai li4;!U 
t�p huan ve 1PM 

Tich h<;1p Vi4;!C danh gia thanh cong cua 
cac chuongg trlnh 1PM de khuyen 
khich, thuong ve hi4;!U suat tiep thj va 
ban hang. 
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T �p HUAN VE SU DVNG THUOC AN TOAN, 
CO TRACH NHIEM 

■ 

N6ng dan se chi ap dl,lng 1PM lau dai va ben vung neu he;> nh�n dl1<;1c thong 
tin di kem voi nhung c6ng Cl,I va c6ng ngh4;'! de trien khai. De dc;1t dl1<;1c ffil,IC 
tieu nay, nganh khoa hc;>c thl,l'c v�t dang tich Cl/C tham gia vao cac chuong 
trlnh t�p huan va nang cao kien thuc cho n6ng dan tren khap the gioi, bao 
gom ca vi4;'!c thiet l�p quan h4;'! doi tac voi khu vl,l'c c6ng. Cac n9i dung chinh 
trong chuong trlnh t�p huan bao gom: 

T�p 
huan cho nhan 
vien ky thu�t va 

giang vien, nhung 
ngu'oi c6 the t�p 

huan lai cho nhan 
vien tu'. van va ban 

hang ve 1PM. 

Trao doi thong tin 
vai chinh phu, can be;, 

khuyen nong cClng 
nhu' cac dan vj phan 
phoi va ban le thuoc 
BVTV va giong cay 

trong. 

Phat 
trien cac 

chu'ang trlnh t�p 
huan va dao t9o cho 

nong dan 

E>ieu quan tr9ng la nong dan 
nh�n du'<;1c thong di�p nhat quan 
tu nhieu hem 1 nguon thong tin va 
tat ca cac ben lien quan deu cung 

Nhung ngu'oi nay anh hu'ang 
tn/c tiep den nong dan, vl 

v�y h9 can c6 kha nang du'a 
ra loi khuyen thiet thl,l'c ve 

1PM 

Cach tiep c�n nong dan thl,l'c te 
c6 the bao gom tru'ong h9c, 

phu'ang ti�n truyen thong d9i 
chung va m9ng xa hc;,i, ban tin, 

chung djnh hu'ang. thu' trl,(c tiep, video va ap phich. 



Ml,lc tieu chinh cua vi�c t�p huan la toi da h6a l(Ji ich cua san pham va giam thieu rui ro cua ch(mg. Vi�c t�p huan 
nay bao gom tat ca cac khia Ci;mh cua vi�c xu' ly va luu tru cac san pham BVTV, cOng nhu khi nao nen su' dl,lng 
va khong nen su' dl,lng ch(mg, bao gom ca each: 

• Xac djnh cac sinh v�t gay hc;1i va con trung c6 ich

• Danh gia rui ro cua quan the djch hc;1i va thicf!t hc;1i tiem an tren cay trong

• Quan ly djch hc;1i theo nguyen tac 1PM

• SU' dl,lng cac san pham canh tac m9t each an toan va hicf!u qua neu duc;,c yeu cau

e Tranh nhung rui ro khong the chap nh�n duc;,c doi voi con nguoi va moi truong

e Giam thieu ton du san pham tren cay trong va theo doi kha nang khang sau bcf!nh

• Bao quan san pham m9t each an toan va vut bo dung each cac bao g6i sau SU' dl,lng

• Vicf!c t�p huan SU' dl,lng c6 trach nhicf!m duc;,c thl,l'c hicf!n boi mc;1ng luoi hicf!p h9i cua chung toi tc;1i
hon 70 quoc gia. Tinh den nam 2013, hon 2,5 tricf!u cong nhan nong nghicf!p, cung nhieu ben lien
quan, ch�ng hc;1n nhu trung tam khuyen nong va giang vien, da duc;,c dao tc;10 tu mc;1ng luoi Croplife
Quoc te. Nhung nguoi nay sau d6 tiep tl,IC truyen tai thong tin ho�c t�p huan lc;1i cho nhieu nguoi
hon, dan den hicf!u ung cap so nhan dang ke.

LA MOT PHAN CUA CAM KET DANG DlJOC THUC HIEN 
De no.ng dan SU' dl,lng thuoc an toan c6 tr�ch nhicf!m, 
nganh khoa hc;>c thl,l'c v�t no ll,l'c t�p huan cho nong 
dan ve cac thl,l'c hanh 1PM tot nhat. 

Vi�c ung dl,lng I PM dang tang nhanh cJ ca cac nuac phat 
trien va dang phat trien do mong muon d9t du(Jc nen 
nong nghi�p ben vung cJ cap quoc gia va quoc te. 1PM 
du(Jc ho tr(J bc:Ji tat ca cac doi tac chinh lien quan den 
phat trien ben vung tu cac chinh phu den cac ca quan 
tai tr(J. Tren thl,l'c te, lu�t phap ngay cang du(Jc cac 
chinh phu su' dl,lng de ho tr(J vi�c tich h<Jp 1PM vao cac 
thl,l'c hanh canh tac. E>ieu nay la do 1PM la tuang lai cua 
nganh nong nghi�p. 

Tu nam 2005 Chuong trlnh 1PM 
cua CropLife Quoc te 

da t�p huan cho hon 

2 TRIEU ca nhan • • 

II 
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THAI LAN TANG Cl/ONG XUAT KHAU 
TRAI CAY NHO AP DUNG 1PM 

■ 

Thai Lan la m9t quoc gia xuat khau trai cay Ion, chi tf nh rieng thj tn.tong Lien minh Chau Au da chiem 
hon 20% kim ng9ch xuat khau cua quoc gia nay. De duy trl va tang tn.tong xuat khau, vi$c ap dl,lng 
cac phuong phap 1PM va cac thl,l'c hanh nong nghi$p tot dl1<;1c quoc te cong nh�n la dieu can thiet 
cho Sl/ thanh cong cua Thai Lan. 

Truoc day, hang nghln nong h9 nho trong cay 
an qua cua quoc gia nay tung phai v�t l9n voi 
san lu<;1ng kem va nhieu nguoi thieu kien thuc 
ve cac tieu chuan an toan toan cau de xuat 
khau. H<;> da tung SU' dl,lng thuoc BVTV qua 
muc va khong hi$u qua. H<;> c6 it kien thuc ve 
vi$c SU' dl,lng san pham thich h<;1p, an toan ca 
nhan va bao v$ moi truong. Ket qua la nang 
suat thap, chi phi cao va rui ro cao khi tiep xuc 
nhieu voi thuoc BVTV. 

De giup nong dan ghi nho cac 
kien thuc, cac giang vien da phat 

7 .000 �t\�"::;g
c6 trach nhi$m va 

10.000 0p phich 

voi n9i dung lien quan. TCPA cung to 
chuc tam CUQC trien lam ve SU' dl,lng 
thuoc BVTV c6 trach nhi$m. 

Trong nhung nam qua, Hi$p h9i Bao v$ Cay 
trong Thai Lan (TCPA) va Cl,IC Khuyen nong 
cua B9 Nong nghi$p va H<;1p tac xa Thai Lan 
da giup cac nong dan san xuat quy mo nho 
thu hC;!P khoang each ve kien thuc. Vi dl,I, 
trong hai niim, g

&

n 

37 .000 
nong dan tai Chantaburi 

da dl1<;1c dao ti;lO ve 1PM va SU' d
0

l,lng c6 trach 
nhi$m cac san pham BVTV. Thanh cong nay 
dl1<;1c noi tiep voi 

3 650 �:;i��;!���o�
ao 

■ trong m<;>t nam .. 

Tinh den nam 2012, nhan vien cua TCPA da dao tao cho 

t6ngs6 123.550
nong dan va 

1 720 d9i ly thuoc BVTV ve
■ 1PM va thl,l'c hanh nong 

nghi$p tot. Nhung no ll,l'c nay da cai thi$n 
dang ke nen nong nghi$p va xuat khau cua 
Thai Lan, va bao v$ nguoi lao d9ng va 

cung nhu moi truong. 



DAO TAO s(J DUNG c6 TRACH NHIEM CHO NHUNG NGl/01 
■ ■ ■ 

TIEN PHONG TAI GUATEMALA 
■ 

Agrequima -
Hi$p h9i Bao v$ Cay 

trong cua Guatemala va la 
thanh vien cua Croplife My Latinh, da 

du<;1c thanh l�p ngay sau d6. Nhi$m Vl,I cua 
Agrequima la cai thi$n nen nong nghi$p trong 

nuoc theo chuong trlnh CuidAgro - chuong trlnh 
dao ti;lO nong dan ve 1PM; SU' dl,lng va luu tru c6 

trach nhi$m cac san pham BVTV cung nhu 
chung nh�n cac co so phun thuoc du tieu chuan. 

Voi d9i ngu nhan vien chuyen nghi$p gom cac nha 
nong hc;>c, Agrequima da thiet ke cac chuong trlnh dao 
t9o rieng phu h<;1p voi dieu ki$n dja phuong. Nam 1997, 
Agrequima da ky m9t thoa thu�n voi B9 Nong nghi$p, 
Chan nuoi va Thl,l'c pham Guatemala de dao t9o nong 
dan ve vi$c SU' dl,lng c6 trach nhi$m cac san pham BVTV 
o cap quoc gia. Ngay nay, nhu cau dao ti;lO nong dan
van tiep tl,IC phat trien.

Hon 20 nam truoc, Hi$p h9i Croplife Quoc te da
chc;m Guatemala la quoc gia thi diem cho vi$c 
dao t9o nong dan ve quan ly thuoc BVTV 

Ke tu nam 1991, Agrequima da dao ti;lO gan 
800.000 nong dan. Hi$p h9i nay cung lam 
vi$c voi 14 to chuc doi tac khac de tiep c�n 
hang Chl,IC nghln nong dan hang nam. Vi dl,I, 
trong nam 2012, Agrequima da dao t9o cho 
khoang 50.000 nong dan. 

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e I 

CuidAgro huong dan nong dan each canh 
tac hi$u qua hon, dong thoi bao v$ sue khoe 
cua he;> va moi truong. Cac cay trong thu 
hOi;lCh du<;1c tu vi$c gia tang nang suat c6 
the du<;1c ban va giup tang thu nh�p cho h9 
gia dlnh. Ngoai ra, nhung nong dan hoan 
thanh kh6a dao ti;lO ve SU' dl,lng c6 trach 
nhi$m se nh�n du<;1c chung chi tu Agrequi
ma xac nh�n rang he;> da trai qua kh6a dao 
ti;lO ve quan ly cay trong. Dieu nay dap ung 
cac yeu cau cua to chuc chung nh�n quoc te 
va cac cong ty xuat khau ve vi$c xac nh�n 
cac ky nang cua nong dan. 

TÂY PHI  BẢO VỆ CA- CAO THÔNG QUA 
DỊCH VỤ PHUN THUỐC BVTV

Cac san pham BVTV rat quan 
tr9ng trong vi$c quan ly sau b$nh 
h9i tren cay ca cao o Tay Phi, noi 
san xuat khoang 70% ca cao tren 
the gioi. 

I 

Việc sử dụng có trách nhiệm các sản phẩm này là rất quan trọng để giúp nông dân tối đa hóa sản 
lượng cây trồng đồng thời giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm và chất thải. Việc phun thuốc cần có 
những kỹ năng cụ thể và người nông dân cần được tập huấn cách sử dụng thuốc BVTV đúng cách.

Để giải quyết vấn đề này, CropLife Châu Phi & Trung Đông, hợp tác với Tổ chức Ca-cao Thế giới đã khởi 
xướng một chương trình đào tạo nông dân trồng ca cao quy mô nhỏ và các đại lý thuốc BVTV đã được 
cấp chứng nhận với tư cách là Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Phun thuốc BVTV (SSP) ở Cameroon, Bở Biển 
Ngà, Ghana và Nigeria. Các SSP được đào tạo đặc biệt để hiểu đúng về IPM và cung cấp dịch vụ phun 
thuốc BVTV cho các nông dân khác.

Mục tiêu của khóa tập huấn là cải thiện việc sử dụng các sản phẩm BVTV một cách có trách nhiệm 
thông qua thiết lập một mạng lưới các SSP; cải thiện khả năng tiếp cận của nông dân đối với dịch vụ 
này bằng cách liên kết các SSP với các đại lý thuốc; lập kế hoạch và quản lý lưu kho các sản phẩm thuốc 
một cách hợp lý; và cung cấp mạng lưới để triển khai chương trình quản lý bao gói thuốc sau sử dụng.

Với sự hỗ trợ từ Tổ chức Ca cao Thế giới, CropLife Châu Phi & Trung Đông dự kiến đào tạo khoảng 3.200 
SSP trong vòng hai năm. Và sau đó, những SSP này sẽ giúp 40.000 nông dân khác gia tăng sản lượng 
cây trồng của họ.
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NONG DAN AN DO HUONG Ldl TU 
KHOA TAP HUAN ·vE 1PM . 

Doi voi nong dan a vung Adoni cua Andhra Pradesh - An 09, 
vi$c dao tc;10 ve I PM da tc;10 ra Sl/ khac bi$t dang ke. 

Chuong trlnh "Tap huan Thong qua Quan he Doi tac Dia phuong" la ket qua cua du an hop tac giua 
CropLife Quoc t�. CropLife Chau Ava Cropl.ife An E)9 �ung hai to chuc dja phuong' cua .a:'n E)9 trong 
nam 2010. Chuong trlnh bao gom cac hoc;1t d9ng nhu kiem tra cay trong, xac djnh con trung c6 ich, 
khi nao SU' dl,lng va khi nao khong SU' dl,lng thuoc BVTV, trang bj do bao h9 ca nhan (PPE), bao quan 
an toan thuoc BVTV va sue rU'a ba Ian cac bao g6i thuoc sau SU' dl,lng. 

Nho vao vi$c phoi h<;1p voi cac doi tac hieu ro nhu cau dja phuong, cac giang vien cua CropLife Quoc 
te da t�p huan trl!c tiep 5.000 nong dan moi nam. Sau d6, nhung nong dan nay lc;1i huong dan cho 
cac nong dan khac trong c9ng dong cua h<;>. Chi trong bon nam ke tu khi chuong trlnh bat dau, 45 
giang vien da t�p huan du<;1c hon 20.000 nong dan trl!c tiep va 81,000 nong dan gian tiep. Tong 
c9ng 101.000 nong dan da du<;1c tiep c�n thong qua chuong trlnh cap co so nay voi tac d9ng theo 
cap so nhan. 
Cac thl/C hanh cua nong dan du<;1c danh gia ngay sau khi t�p huan va lien tl,IC trong suot chuong 
trlnh voi ket qua ngay cang tich Cl/C, bao gom: 

• 93% nong dan c6 the xac djnh con trung c6 ich sau khi du<;1c dao tc;10 va ti 1$ nay tang len 94%
sau hai nam chuong trlnh hoc;1t d9ng 

e 95% nong dan hieu ro nhan thuoc BVTV ngay sau khi du<;1c dao tc;10 va sau 2 nam ti 1$ nay tang 
len 99% 

• 94% nong dan da c6 y thuc m�c m9t so thiet bj bao h9 ca nhan ngay sau khi du<;1c dao tc;10 va
sau d6 2 nam ti 1$ nay da tang len 100% 

• 98% thuoc BVTV du<;1c bao quan m9t each an toan ngay sau khi t�p huan va sau 2 nam ti 1$ nay
da tang len 99% 
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CHAU AU GIUP BAO VE sue KHOE NONG DAN VA 
CONG DONG 

■ 

■ 

Hil;'!p h9i Bao vi;'! Cay trong Chau u da phat d9ng Sang kien SU' dt,mg An toan va Ben vung 
(Sustainable Use Initiative - SUI) nham cung cap cho nong dan va nguoi SU' dt,mg cac 
cong Cl,I de ung dt,1ng an toan va hil;'!u qua cac san pham thuoc BVTV. 

Chuong trlnh SUI do nganh BVTV khoi xuong, hil;'!n da hon m9t th�p ky, la m9t vi dt,1 quan tr<;>ng 
ve each chuyen giao kien thuc c6 the pho bien cac thl,l'c hanh tot nhl.f m9t phan cua chien 
lu<;1c 1PM r9ng Ion hon. 

Hil;'!n tc;1i, nganh BVTV c6 cac dl,I' an o 15 quoc gia - Serbia, Bo Dao Nha, Tay Ban Nha, Phap, Y, 
Hy Lc;1p, Bulgaria, Ba Lan, Litva, Sip, Slovakia, Croatia, Latvia, Tho Nhi Ky va Romania. 

Truoc khi chuong trlnh SUI dl.f<;1C thl,l'c hil;'!n o m9t quoc gia, m9t cu9c khao sat co ban se dl.f<;1C 
tien hanh de phan tich tlnh hlnh thl,l'c te. 

Nong dan du<;1c hoi ve phuong phap lam vil;'!c cua h<;>, trang pht,1c bao h9 ca nhan ma h<;> SU' dt,1ng 
va th6i quen hang ngay cua h<;> tren dong ru9ng. 

Cac thong tin nay giup xac djnh cac yeu to chinh dan den thanh cong cua moi quoc gia. 
Sau m9t khoang thoi gian xac djnh, m9t cu9c khao sat khac se dl.f<;1C thl,l'c hil;'!n de danh gia 
vil;'!c ap dt,1ng cac khuyen nghj SUI. Vi dt,1, tc;1i Ba Lan, m9t cu9c khao sat sau chuong trlnh dl.f<;1C 
thl,l'c hil;'!n vao nam 2013 cho thay so lu<;1ng nguoi trong cay an qua c6 SU' dt,1ng gang tay, quan 
ao bao h9 va tam che m�t khi thl,l'c hil;'!n cac hoc;1t d9ng phoi tr9n thuoc da tang len dang ke.

Vil;'!c theo doi thuong xuyen cac chi so hoc;1t d9ng da cho thay rang cac thl,l'c hanh tot nhat de 
thl,l'c hil;'!n da dl.f<;1C nguoi SU' dt,1ng thuoc BVTV ap dt,1ng trong thoi gian ngan, giup tang cl.fang 
bao vi;'! sue khoe con nguoi va moi truong. 




